
UBND PHƯỜNG HÒA LỢI

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ

13/08/2025

STT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Trường TH Ghi chú

1 Nguyễn Dương Thúy An Nữ 20/09/2014 Bình Định Định Phước

2 Nguyễn Lê Thành An Nam 10/03/2014 Vĩnh Long Tân Định

3 Đinh Quốc Anh Nam 17/09/2014 Định Phước

4 Lê Quỳnh Anh Nữ 19/02/2014 Bình Dương Tân Định

5 Nguyễn Hồ Tuấn Anh Nam 24/07/2014 Bình Dương Định Phước

6 Nguyễn Ngọc Lan Anh Nữ 14/04/2014 Định Phước

7 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ 14/06/2014 Bệnh viện đô lương Tân Định

8 Hoàng Hải Đăng Nam 15/06/2014 Bình Dương Tân Định

9 Phạm Nguyễn Quang Hải Nam 02/10/2014 Bình Dương Tân Định

10 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 28/06/2014 474/19, khu phố 2, phường Tân Định, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương Định Phước

11 Phan Đoàn Phước Hùng Nam 02/07/2014 Bình Dương Tân Định

12 Phạm Khánh Huyền Nữ 09/03/2014 TP Hồ Chí Minh Khác

13 Hồ Duy Khang Nam 25/04/2014 Bình Dương Khác

14 Trần Đăng Khôi Nam 23/06/2014 Bệnh viện đa khoa Bình Dương Tân Định

15 Trần Thị Xuân Kiều Nữ 15/02/2013 Hậu Giang Tân Định

16 Ngô Ngọc Mỹ Kim Nữ 21/03/2014 Bình Dương Tân Định

17 Nguyễn Hoàng Long Nam 06/11/2014 Bình Dương Định Phước

18 Trần Bảo Long Nam 11/04/2012 Kiên Giang Định Phước

19 Trần Thị Quỳnh Mai Nữ 03/06/2014 Bình Dương Tân Định

20 Võ Quỳnh Mai Nữ 10/04/2014 TPHCM Định Phước

21 Ôn Kim Bình Minh Nam 30/12/2013 An Giang Định Phước

22 Vạn Ngọc Kim Ngân Nữ 29/10/2014 Cần Thơ Định Phước

23 Cáp Xuân Phương Nghi Nữ 01/10/2014 Lâm Đồng Định Phước

24 Huỳnh Trọng Nghĩa Nam 30/04/2014 Định Phước

25 Nguyễn Hồng Nhi Nữ 17/03/2014 Bệnh viện đa khoa Bình Dương Định Phước

26 Trần Thị Bảo Như Nữ 10/09/2012 Bệnh Viện Đa Khoa Phú Tân Định Phước

27 Nguyễn Thị Tiên Nữ Nữ 24/07/2014 Quảng Ngãi Định Phước

28 Lê Đại Phú Nam 18/04/2014 TT y tế Định Phước

29 Lê Gia Phúc Nam 12/02/2014 Tân Định

30 Lý Vương Thiên Phúc Nam 12/12/2013 Bình Dương Định Phước

31 Sen A Phùng Nam 02/08/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Tân Định

32 Lê Trần Văn Sang Nam 27/10/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khác

33 Nguyễn Phạm Anh Thư Nữ 22/10/2014 Gia Lai Tân Định

34 Nguyễn Văn Ka Thy Nam 09/09/2014 Bình Dương Định Phước

35 Nguyễn Anh Trọng Nam 28/03/2014 Thới Hòa

36 Nguyễn Minh Trúc Nữ 21/12/2014 Bình Dương Định Phước

37 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 29/09/2014 Nghệ An Tân Định

38 Lê Thành Trung Nam 11/03/2014 Bình Dương Định Phước

39 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG UYÊN Nữ 26/11/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Tân Định

40 Nguyễn Kiến Văn Nam 30/11/2014 Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương Định Phước

41 Võ Khắc Việt Nam 21/10/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

42 Bùi Tuấn Vũ Nam 03/02/2014 Bình Dương Tân Định

43 Đào Nguyễn Phương Vy Nữ 02/09/2014 TP. Hồ Chí Minh Định Phước

44 Nguyễn Bùi Ngọc Vy Nữ 18/01/2014 Bình Dương Tân Định

45 Nguyễn Thị Kiều Vy Nữ 12/07/2013 Đồng Tháp Tân Định

46 Thái Nhất Nam 23/07/2014

Danh sách này có: 46 học sinh./.

Trong đó: Nam: 24

Nữ: 22

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH TẠM THỜI HỌC SINH

LỚP: 6A1

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ và tên

Hòa Lợi, ngày … tháng … năm 2025



UBND PHƯỜNG HÒA LỢI

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ

13/08/2025

STT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Trường TH Ghi chú

1 HÀ HÀN BẢO AN Nữ 15/09/2014 Đồng Nai TH Định Phước

2 LÊ BẠCH KHÁNH AN Nữ 22/12/2014 Quảng Ngãi TH Tân Định

3 LÊ NGỌC THẢO AN Nữ 18/05/2014 Bình Dương TH Định Phước

4 NGUYỄN LÊ BẢO AN Nữ 17/08/2014 Quảng Nam TH Tân Định

5 VŨ TRẦN PHƯƠNG ANH Nữ 22/10/2014 Bình Dương TH Tân Định

6 LÊ MỸ CHI Nữ 18/03/2014 Bình Định TH Tân Định

7 TRẦN LINH ĐAN Nữ 21/02/2014 Bình Dương TH Tân Định

8 NGUYỄN MINH ĐẠT Nam 07/10/2014 Bình Dương TH Định Phước

9 PHẠM THÀNH ĐẠT Nam 02/01/2014 Hà Tĩnh TH Tân Định

10 VŨ NGỌC DIỆP Nữ 17/08/2014 Nam Định TH Định Phước

11 HÀ VŨ MINH HOÀNG Nam 30/06/2014 Bình Dương TH Hiệp Thành

12 NGUYỄN THANH HOÀNG Nam 09/02/2014 Quảng Nam TH Định Hòa 2

13 PHẠM BÁ HOÀNG Nam 17/10/2014 Bình Dương TH Định Phước

14 LÊ QUỐC HUY Nam 24/12/2013 Đồng Nai TH Định Phước

15 NGUYỄN VÕ ĐĂNG KHÁNH Nam 19/03/2014 Bình Dương TH Định Phước

16 NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA Nam 05/06/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Tân Định

17 NGUYỄN MINH KIỆT Nam 01/10/2014 Lâm Đồng TH Định Phước

18 ĐỖ DIỆU LINH Nữ 28/07/2014 Bình Dương TH Định Phước

19 HOÀNG NHẬT LINH Nữ 14/04/2014 Thanh Hóa TH Tân Định

20 HOÀNG BÌNH MINH Nam 10/03/2014 Bình Dương TH Định Phước

21 NGUYỄN NGỌC BẢO NGÂN Nữ 22/08/2014 Bình Dương TH Tân Định

22 CHU VĂN TUẤN NGHĨA Nam 29/04/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Tân Định

23 MAI NHƯ NGỌC Nữ 21/08/2013 Sóc Trăng TH Tân Định

24 NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC Nữ 12/12/2014 Bình Thuận TH Tân Định

25 TRỊNH KIM NGỌC Nữ 19/12/2014 Bình Dương TH Hòa Lợi

26 HOÀNG NGUYỄN BẢO NHI Nữ 25/10/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Phước

27 NGUYỄN HÀ TÂM NHƯ Nữ 17/05/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa

28 TRẦN BẢO NHƯ Nữ 28/07/2014 Bình Dương TH Tân Định

29 TRẦN PHẠM HƯNG PHÁT Nam 02/11/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Tân Định

30 NGUYỄN TRỌNG PHÚC Nam 23/11/2014 Bình Dương TH Định Phước

31 VÕ TRẦN THẢO PHƯƠNG Nữ 13/04/2014 Bình Dương TH Định Phước

32 TRẦN TRÚC QUỲNH Nữ 03/11/2014 Bình Dương TH Tân Định

33 HOÀNG PHƯƠNG THẢO Nữ 16/05/2014 Quảng Bình TH Tân Định

34 LƯU PHƯƠNG THẢO Nữ 02/04/2014 Bình Dương TH Định Phước

35 TRẦN KHÁNH THI Nữ 06/06/2014 Bình Dương TH Tân Định

36 NGUYỄN QUỐC THIÊN Nam 26/01/2014 Hà Nam TH Hòa Lợi

37 TRẦN VĂN THỊNH Nam 19/07/2014 Bình Dương TH Định Phước

38 PHAN NGỌC AN THƯ Nữ 24/02/2014 Bình Dương TH Định Phước

39 ĐÀO DĨNH TIẾN Nam 02/05/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Phước

40 VƯƠNG THỊ NGỌC TRÂM Nữ 20/05/2014 Bình Dương TH Tân Định

41 VÕ HỒ THÀNH TRÍ Nam 24/05/2014 Bình Dương TH Tân Định

42 NGUYỄN VÕ MINH TRIẾT Nam 02/07/2014 Bình Dương TH Định Phước

43 NGUYỄN QUỐC VIỆT Nam 22/12/2014 Phú Yên TH Tân Định

44 NGUYỄN QUỲNH NHÃ VY Nữ 18/08/2014 Bình Dương TH Định Phước

45 NGUYỄN THỊ HÀ VY Nữ 20/10/2014 Quảng Trị TH Định Phước

46 NGUYỄN THANH XUÂN Nữ 18/02/2014 Bình Dương TH Tân Định

47 NGUYỄN MINH NHƯ Ý Nữ 17/05/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Hòa

48 LÊ THỊ KIM YẾN Nữ 20/01/2014 Đồng Tháp TH Tân Định

Danh sách này có: 48 học sinh./.

Trong đó: Nam: 19

Nữ: 29

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH TẠM THỜI HỌC SINH

LỚP: 6A2

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ và tên

Hòa Lợi, ngày … tháng … năm 2025



UBND PHƯỜNG HÒA LỢI

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ

13/08/2025

STT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Trường TH Ghi chú

1 Đinh Hoàng An Nam 11/07/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Tân Định

2 Lê Bảo Anh Nữ 27/10/2014 Bình Phước Tân Định

3 Nguyễn Vũ Quang Anh Nam 19/05/2014 Đồng Nai Định Phước

4 Phan Nguyễn Ngọc Anh Nữ 08/05/2014 Bình Dương Tân Định

5 Tạ Thụy Bảo Anh Nữ 23/11/2014 Bình Dương Định Phước

6 Trần Vũ Quốc Anh Nam 18/03/2014 Tiền Giang Tân Định

7 LÊ ĐÌNH GIA BẢO Nam 20/04/2014 Thanh Hóa Tân Định

8 Nguyễn Gia Bảo Nam 08/07/2014 Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương Định Phước

9 Vũ Lê Ngọc Bích Nữ 01/11/2014 Đồng Nai Định Phước

10 Nguyễn Ngọc Huỳnh Châu Nữ 12/02/2014 Định Phước

11 Nguyễn Quốc Đạt Nam 31/05/2014 Tân Định

12 Phan Phước Hiền Nam 21/06/2012 Đồng Tháp Định Phước

13 Phạm Thế Hùng Nam 25/05/2014 Bình Dương Tân Định

14 Nguyễn Bá Quốc Huy Nam 28/11/2014 Tỉnh Nghệ An Định Phước

15 Nguyễn Phạm Gia Huy Nam 19/09/2014 Bệnh viện phụ sản nhi bình dương Tân Định

16 Trần Thanh Khang Nam 14/08/2014 Long An Tân Định

17 Nguyễn Hoàng Kim Nữ 23/12/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Tân Định

18 Lữ Ngọc Yến Linh Nữ 04/09/2014 Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Ngã Bảy Định Phước

19 Nguyễn Hữu Minh Long Nam 14/09/2014 Khu phố 3 Tân Định

20 Nguyễn Cảnh Mạnh Nam 20/02/2014 Bình Dương Tân Định

21 Nguyễn Trần Trà My Nữ 31/03/2014 Hồ Chí Minh Tân Định

22 Trần Trà My Nữ 15/04/2014 Đắk Lắk Định Phước

23 Châu Kim Ngân Nữ 14/08/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

24 Trương Lê Vĩnh Nguyên Nam 27/10/2014 Tây Ninh Khác

25 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 17/05/2014 Bình Dương Tân Định

26 Đào Nguyễn Kim Nhung Nữ 02/10/2014 Thành Phố Hồ Chí Minh Định Phước

27 Nguyễn Trọng Phú Nam 01/08/2014 Tân Định

28 Nguyễn Ngọc Thiên Phước Nam 14/11/2014 292/42 xô viết nghệ tĩnh Định Phước

29 Hoàng Nhã Phương Nữ 25/11/2014 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Gia Lai Định Phước

30 Phạm Thị Thảo Phương Nữ 14/05/2014 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÌNH BÌNH DƯƠNG Định Phước

31 Nguyễn Ngọc Anh Quân Nam 28/10/2014 Bệnh viện Từ Dũ Tân Định

32 Hồ Thanh Quốc Nam 18/05/2014 Bình Dương Định Phước

33 Trần Phạm Thúy Quỳnh Nữ 15/06/2014 Ninh Thuận Định Phước

34 Huỳnh Ngọc Tân Nam 18/09/2014 Bình Dương Định Phước

35 Hoàng Tuấn Thịnh Nam 14/12/2014 Bình Dương Định Phước

36 Phạm Hoàng Kiều Tiên Nữ 20/05/2014 Bình Dương Định Phước

37 Bùi Minh Tuấn Nam 16/05/2014 Tổ 6 .khu phố 4 .phường tân định . bến cát.Bình Dương Tân Định

38 Hồ Thảo Uyên Nữ 09/11/2014 Bình Dương Tân Định

39 Võ Ngọc Tường Vi Nữ 01/05/2014 Bệnh Viện Đa Khoa Tân Định

40 Nguyễn Quách Thành Vinh Nam 23/08/2014 Bình Dương Định Phước

41 Nguyễn Ngọc Vy Nữ 25/08/2014 Bình Dương Tân Định

42 Nguyễn Thị Ngọc Vy Nữ 10/12/2014 Bình Dương Định Phước

43 Phan Ngọc Yến Vy Nữ 06/03/2014 Bình Phước Tân Định

44 Nguyễn Hoàng Xuân Nam 20/09/2014 Bình Dương Tân Định

45 LÊ NGỌC NHƯ Ý Nữ 17/02/2014 Đồng Tháp TH Định Phước

46 Nguyễn Minh Thắng Nam 30/04/2013

Danh sách này có: 46 học sinh./.

Trong đó: Nam: 24

Nữ: 22

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH TẠM THỜI HỌC SINH

LỚP: 6A3

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ và tên

Hòa Lợi, ngày … tháng … năm 2025



UBND PHƯỜNG HÒA LỢI

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ

13/08/2025

STT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Trường TH Ghi chú

1 Phạm Hoài Bảo An Nữ 01/11/2013 Bình Thuận Thới Hòa

2 Phạm Phương Anh Nữ 28/05/2014 Bình Dương Định Phước

3 Lương Thị Ngọc Ánh Nữ 05/01/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Định Phước

4 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 10/03/2014 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương Khác

5 Trần Hoàng Hải Băng Nữ 03/10/2014 Bình Dương Định Phước

6 Hoàng Gia Bảo Nam 05/02/2014 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương Định Phước

7 Lê Vũ Gia Bảo Nam 12/08/2014 Thanh Hóa Tân Định

8 Nguyễn Thiên Bảo Nam 24/08/2012 Định Phước

9 Phan Gia Bảo Nam 06/10/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

10 Nguyễn Phương Quỳnh Chi Nữ 10/07/2014 Tân Định

11 Nguyễn Duy Cương Nam 13/05/2014 Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Y tế Nhân Nghĩa, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương Khác

12 Nguyễn Văn Thành Đạt Nam 25/05/2012 Thanh Hóa Định Phước

13 Nguyễn Hoàng Anh Duy Nam 14/12/2014 Bình Dương Tân Định

14 Trần Chí Hướng Nam 11/09/2014 Thanh Hoá Tân Định

15 Hồ Gia Huy Nam 28/01/2014 Đồng Tháp Tân Định

16 Nguyễn Jully Nam 01/03/2014 Định Phước

17 Trần Anh Khang Nam 11/03/2014 Định Phước

18 Trần Đăng Khoa Nam 12/8/2013 Bình Dương Định Phước

19 Lê Ngô Thuỳ Linh Nữ 20/01/2014 Bình Dương Tân Định

20 Nguyễn Bá Long Nam 15/09/2014 Bình Dương Tân Định

21 Trương Hoàng My Nữ 14/03/2013 Thành Phố Hồ Chí Minh Tân Định

22 Lê Kim Vi Na Nữ 16/03/2014 Bình Dương Tân Định

23 Nguyễn Lữ Gia Ngân Nữ 29/06/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Tân Định

24 Trương Thúy Nguyên Nữ 07/11/2012 Cà Mau Định Phước

25 TỐNG NGUYỄN GIA NHI Nữ 06/07/2014 Quảng Trị TH Tân Định

26 Nguyễn Chấn Phúc Nam 01/06/2014 Bình Dương Định Phước

27 Hồ Thiên Phước Nam 04/07/2014 Khác

28 Phan Nguyễn Hà Phương Nữ 07/10/2014 Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương Định Phước

29 Ngô Gia Quân Nam 07/03/2014 Nghệ An Định Phước

30 Phan Anh Quốc Nam 06/02/2014 Nam Định Định Phước

31 Hồ Trần Kim Quý Nữ 27/07/2014 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương Định Phước

32 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 04/04/2014 Đồng Tháp Tân Định

33 Nguyễn Thành Tài Nam 12/08/2014 Bình Dương Tân Định

34 Trương Đức Tài Nam 07/10/2014 Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương Tân Định

35 Đặng Thành Thái Nam 24/3/2014 TP Hồ Chí Minh Tân Định

36 NGUYỄN XUÂN THÀNH Nam 13/08/2014 Bình Dương TH Định Phước

37 Lê Bội Thi Nữ 30/12/2013 Vĩnh Long Tân Định

38 Phạm Anh Thư Nữ 19/09/2014 Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương Tân Định

39 Hồ Bảo Trâm Nữ 14/03/2014 Bình Dương Định Phước

40 Nguyễn Văn Tường Nam 26/02/2013 An Giang Định Phước

41 Kiều Kiến Văn Nam 18/11/2013 Phòng khám đa khoa Bình An Tân Định

42 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 19/11/2014 Bình Dương Định Phước

43 Nguyễn Thị Thảo Vy Nữ 11/02/2014 Vĩnh Long Định Phước

44 Trần Thị Tường Vy Nữ 15/09/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

45 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 17/08/2014 Bình Dương Tân Định

46 Nguyễn Kim Thanh Nam 28/04/2013

Danh sách này có: 46 học sinh./.

Trong đó: Nam: 24

Nữ: 22

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH TẠM THỜI HỌC SINH

LỚP: 6A4

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ và tên

Hòa Lợi, ngày … tháng … năm 2025



UBND PHƯỜNG HÒA LỢI

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ

13/08/2025

STT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Trường TH Ghi chú

1 Phan Đức Bình An Nam 29/11/2014 bệnh viện Từ Dũ Tân Định Sinh đôi

2 Phan Thị Hoài An Nữ 29/11/2014 bệnh viện Từ Dũ Tân Định Sinh đôi

3 Lù Phương Anh Nam 03/03/2014 Tân Định

4 Trần Minh Anh Nữ 05/06/2014 bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương Định Phước

5 Lê Đức Bảo Nam 30/10/2014 Bình Dương Định Phước

6 Nguyễn Ngọc Gia Bảo Nam 21/11/2014 Bình Dương Định Phước

7 Nguyễn Trần Gia Bảo Nam 19/12/2014 Bình Dương Tân Định

8 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 24/05/2014 Bình Dương Tân Định

9 Lê Võ Thanh Bình Nam 17/10/2014 Bình Dương Định Phước

10 Cao Ngọc Bảo Châu Nữ 02/01/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Định Phước

11 Dương Minh Châu Nữ 30/09/2014 Sóc Trăng Tân Định

12 Lương Quỳnh Đan Nữ 14/10/2014 Bình Dương Tân Định

13 Dương Hải Đăng Nam 18/12/2014 Hậu Giang Tân Định

14 Lê Văn Đức Nam 19/01/2014 Bình Thuận Định Phước

15 Nguyễn Tiến Dũng Nam 14/02/2014 Thanh Hóa Định Phước

16 Đinh Ngọc Kỳ Duyên Nữ 19/03/2014 Hòa Lợi

17 Hà Thị Thùy Duyên Nữ 29/10/2013 Đắk Lắk Khác

18 NGUYỄN DƯƠNG HÀO Nam 22/10/2014 Bình Dương TH Thới Hòa

19 Nguyễn Thanh Hoàng Nam 09/02/2014 Quảng Nam Khác

20 Đỗ Việt Hưng Nam 11/08/2014 Định Phước

21 Đặng Gia Huy Nam 17/09/2014 Bình Dương Định Phước

22 Hồ Gia Huy Nam 28/10/2014 Định Phước

23 Bùi Tuấn Khang Nam 07/01/2014 Định Phước

24 Nguyễn Diệu Linh Nữ 22/04/2014 Định Phước

25 Ngô Thành Long Nam 02/01/2014 Bình Dương Định Phước

26 Phan Thị Trúc Mai Nữ 11/02/2014 Bình Định Định Phước

27 Phạm Trần Gia Minh Nam 21/08/2014 Đồng Nai Tân Định

28 Lê Huyền Bảo Ngọc Nữ 12/12/2014 Thanh Hóa Định Phước

29 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nữ 03/04/2014 Cần Thơ Tân Định

30 Đặng Thị Trâm Oanh Nữ 29/05/2014 Đắk Lắk Khác

31 Đặng Nguyễn Minh Quân Nam 22/06/2014 Nghệ An Khác

32 Trần Hào Quang Nam 08/04/2014 Đồng Nai Khác

33 Nguyễn Tấn Tài Nam 18/10/2014 Bình Dương Tân Định

34 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 22/01/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Tân Định

35 Lê Minh Thắng Nam 03/03/2013 Hậu Giang Khác

36 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 26/11/2014 Bệnh Viện Tỉnh BÌNH DƯƠNG Tân Định

37 Nguyễn Ngọc Hưng Thịnh Nam 17/07/2014 512 bệnh viện đa khoa bình khương Định Phước

38 PHẠM ANH THƠ Nữ 20/11/2014 Bình Dương TH Định Phước

39 Nguyễn Ngọc Thúy Nữ 28/06/2014 Định Phước

40 Trần Minh Tiến Nam 26/07/2013 Trung tâm y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Khác

41 Trịnh Phạm Bảo Trâm Nữ 12/02/2014 Quảng Ngãi Tân Định

42 Kỳ Nguyễn Đoan Trang Nữ 26/11/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Tân Định

43 Nguyễn Trang Nữ 26/09/2014 Bình phước Tân Định

44 Đặng Thị Phương Vy Nữ 27/10/2014 Bệnh viện Tỉnh Binh Dương Định Phước

45 Huỳnh Khánh Vy Nữ 14/10/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Tân Định

Danh sách này có: 45 học sinh./.

Trong đó: Nam: 23

Nữ: 22

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH TẠM THỜI HỌC SINH

LỚP: 6A5

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ và tên

Hòa Lợi, ngày … tháng … năm 2025



UBND PHƯỜNG HÒA LỢI

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ

13/08/2025

STT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Trường TH Ghi chú

1 Nguyễn Lê Hồng Anh Nữ 30/09/2014 Hồ Chí Minh Tân Định

2 Nguyễn Tuấn Anh Nam 07/04/2014 Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Phước Định Phước

3 Trần Ngọc Anh Nam 23/05/2014

4 Hồ Nguyệt Cát Nữ 21/12/2014 Vĩnh Long Định Phước

5 Huỳnh Lê Bảo Châu Nữ 20/07/2014 Bến Tre Định Phước

6 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 07/08/2014 Đồng Nai Định Phước

7 Nguyễn Thị Hiền Chi Nữ 30/05/2014 Bình Dương Định Phước

8 Phạm Chí Cương Nam 23/03/2014 Định Phước

9 Nguyễn Võ Quốc Cường Nam 25/10/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương Tân Định

10 Huỳnh Ngọc Trúc Diễm Nữ 22/01/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Tân Định

11 Lý Trường Đời Nam 12/01/2013 Bạc Liêu Định Phước

12 Nguyễn Tiến Dũng Nam 20/05/2014 Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước Định Phước

13 Tạ Nguyễn Ngọc Hân Nữ 07/05/2014 Bình Dương Định Phước

14 Trần Nhã Hân Nữ 04/11/2014 Bình Dương Tân Định

15 Lê Quang Hào Nam 22/12/2014 Bình Dương Tân Định

16 Lý Chung Hiếu Nam 15/02/2014 Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương Tân Định

17 Lê Minh Huy Nam 11/10/2014 Bình Dương Tân Định

18 Đinh Thái Khang Nam 14/10/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

19 Lê Anh Khoa Nam 14/09/2013 Khác

20 NGUYỄN MINH KHOA Nam 21/08/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Phước

21 Dương Đình Khôi Nam 21/02/2014 Bình Dương Định Phước

22 Đỗ Thị Tuyết Mai Nữ 30/01/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

23 Lý Gia Mẫn Nữ 22/03/2014 Bình Dương Thới Hòa

24 Phan Sỹ Minh Nam 07/07/2014 Bình Dương Định Phước

25 Nguyễn Hoàng Nam Nam 07/03/2014 Bình Dương Tân Định

26 Nguyễn Khánh Ngoan Nam 28/04/2013 Đồng Tháp Định Phước

27 Dương Bảo Ngọc Nữ 06/06/2014 Bình Dương Định Phước

28 Ngô Hoàng Bảo Ngọc Nữ 22/05/2014 Định Phước

29 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 05/05/2014 TP. Hồ Chí Minh Định Phước

30 Quách Tuấn Phong Nam 15/06/2014 Bệnh viện Từ Dũ, Thành Phố Hồ Chí Minh Định Phước

31 Đào Minh Quân Nam 20/09/2014 Bình Dương Định Phước

32 Nguyễn Hoàng Quý Nam 03/06/2013 Bệnh viện đa khoa tỉnh Tân Định

33 Thạch Thanh Sang Nam 25/11/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Tân Định

34 Phạm Thành Tài Nam 24/04/2014 Đồng Tháp Tân Định

35 Nguyễn Văn Thắng Nam 18/11/2014 Bình Dương Tân Định

36 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 25/09/2014 Bạc Liêu Tân Định

37 Nguyễn Bảo Thi Nữ 20/04/2014 Bình Dương Định Phước

38 Lê Gia Thịnh Nam 11/06/2014 Bình Dương Định Phước

39 Phan Kỳ Thư Nữ 10/03/2014 Tân Định

40 Lữ Thị Thanh Thương Nữ 16/6/2012 Bình Dương Định Phước

41 Trần Bảo Trân Nữ 28/07/2014 Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Bắc Bình Thuận Tân Định

42 Đinh Thị Thùy Trang Nữ 08/06/2014 Đồng Tháp Tân Định

43 Nguyễn Trần Thảo Vy Nữ 16/06/2014 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tân Định

44 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 06/03/2013 Trà Vinh Tân Định

45 VÕ LÊ NHƯ Ý Nữ 11/07/2014 Bình Định TH Tân Định

Danh sách này có: 45 học sinh./.

Trong đó: Nam: 23

Nữ: 22

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH TẠM THỜI HỌC SINH

LỚP: 6A6

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ và tên

Hòa Lợi, ngày … tháng … năm 2025



UBND PHƯỜNG HÒA LỢI

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ

13/08/2025

STT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Trường TH Ghi chú

1 Vũ Châu An Nữ 11/06/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Tân Định

2 Trần Thị Tú Anh Nữ 19/11/2014 Nghệ An Tân Định

3 Võ Phương Anh Nữ 09/06/2014 Tp.Hồ Chí Minh Định Hòa

4 Đinh Công Gia Bảo Nam 04/07/2014 Bình Dương Tân Định

5 Lê Trần Gia Bảo Nam 19/02/2014 Bình Dương Tân Định

6 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Nữ 03/11/2014 Bình Định TH Tân Định

7 Trịnh Hữu Hải Đăng Nam 26/12/2014 Bình Dương Định Phước

8 Nguyễn Thành Đạt Nam 13/01/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Định Phước

9 Chu Ngọc Diệp Nữ 15/02/2014 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương Khác

10 Nguyễn Đỗ Bích Diệp Nữ 13/04/2014 Bình Định Tân Định

11 Lê Thành Dự Nam 25/09/2013 Tỉnh Đồng Tháp Định Phước

12 Phan Thị Tuyết Giao Nữ 14/11/2013 Đồng Nai Định Phước

13 Lương Minh Hậu Nam 24/06/2014 Đồng Tháp Định Phước

14 Mai Thanh Hiền Nữ 11/04/2014 Định Phước

15 Nguyễn Đình Hoàng Nam 29/11/2014 Bình Dương Tân Định

16 Hồ Phi Hùng Nam 01/10/2014 Bệnh viện Đa Khoa Huyện Can Lộc Tân Định

17 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 29/06/2012 Hậu Giang Định Phước

18 Nguyễn Minh Phúc Khang Nam 19/08/2014 Tp.Hồ Chí Minh Định Phước

19 Hồ Hoàng Bảo Khanh Nam 31/01/2014 Hồ Chí Minh Tân Định

20 Nguyễn Tuấn Khanh Nam 14/12/2013 Kiên Giang Tân Định

21 Nguyễn Trần Hào Kiệt Nam 12/05/2014 Bình Dương Thới Hòa

22 Nguyễn Trương Duy Mạnh Nam 08/09/2014 Quảng Nam Định Phước

23 Nguyễn Trần Quỳnh My Nữ 21/07/2014 Bình Thuận Khác

24 Đặng Phương Nam Nam 19/04/2014 Bình Dương Tân Định

25 Nguyễn Quỳnh Phương Ngân Nữ 08/02/2014 Bình Dương Thới Hòa

26 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 04/04/2014 Tỉnh Binh Dương Định Phước

27 Phan Kim Ngân Nữ 12/08/2014 Cần Thơ Tân Định

28 Nguyễn Phan Thúy Ngọc Nữ 17/10/2014 Thanh Hóa Định Phước

29 Trần Ngọc Thảo Nguyên Nữ 20/05/2014 Bình Dương Tân Định

30 Nguyễn Phong Phi Nam 05/05/2014 Bình Dương Định Phước

31 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 01/10/2014 Bình Dương Định Phước

32 Trần Lê Nhật Quang Nam 20/10/2014 Bình Dương Định Phước

33 Lê Trịnh Như Quỳnh Nữ 20/05/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Định Phước

34 Hồ Huy Tâm Nam 17/01/2014 Kiên Giang Khác

35 LÊ MINH TÂM Nam 01/05/2014 Bình Dương Định Phước

36 Nguyễn Thanh Tân Nam 05/07/2014 Bình Dương Tân Định

37 Phạm Hoài Tân Nam 28/02/2014 Đồng Tháp Tân Định

38 Phan Phước Thắng Nam 21/08/2014 Bệnh viện đa khoa huyện Khác

39 Lê Anh Thư Nữ 15/03/2014 Tân Định

40 Phạm Vũ Anh Thư Nữ 06/08/2014 Khu phố 3 tổ 5 Tân Định

41 Vũ Yến Trang Nữ 26/09/2014 Thanh Hóa Tân Định

42 Đặng Hoàng Anh Tú Nam 05/05/2014 Bình Dương Định Phước

43 Đỗ Ngọc Yến Vy Nữ 12/03/2014 Bình Dương Tân Định

44 Phạm Võ Kiều Vy Nữ 29/10/2014 Bình Dương Tân Định

45 Phạm Như Ý Nữ 08/04/2014 Bình Dương Định Phước

Danh sách này có: 45 học sinh./.

Trong đó: Nam: 23

Nữ: 22

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH TẠM THỜI HỌC SINH

LỚP: 6A7

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ và tên

Hòa Lợi, ngày … tháng … năm 2025



UBND PHƯỜNG HÒA LỢI

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ

13/08/2025

STT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Trường TH Ghi chú

1 Châu Phạm Thị Ngọc An Nữ 23/11/2013 Đồng Tháp Tân Định

2 Nguyễn Gia Bảo Nam 12/08/2014 bệnh viện tỉnh Bình Dương Tân Định

3 Võ Đặng Minh Châu Nữ 16/09/2014 Bình Dương Tân Định

4 Nguyễn Hải Đăng Nam 06/09/2014 Thanh Hoá Định Phước

5 Phan Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 05/01/2014 16 Nguyễn Lữ, phường Đập Đá Tân Định

6 Trần Quốc Dinh Nam 14/04/2014 Bệnh viện quân đoàn 4 Khác Sinh đôi

7 Lê Thị Kim Dung Nữ 03/10/2014 Hà Nam Tân Định

8 Nguyễn Tống Trường Duy Nam 28/08/2014 Bình Dương Tân Định

9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 24/01/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Tân Định

10 Từ Trương Thảo Duyên Nữ 06/05/2014 Cà Mau Khác

11 Nguyễn Văn Giáp Nam 20/10/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

12 Hồ Lê Hân Nữ 22/09/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

13 Nguyễn Gia Hưng Nam 12/07/2014 Trà Vinh Tân Định

14 Lý Thị Hương Nữ 14/04/2014 Tân Định

15 Phạm Gia Huy Nam 02/03/2014 Đồng Tháp Tân Định

16 Huỳnh Tuấn Khang Nam 19/12/2013 BVĐK Tỉnh Bình Dương Định Phước

17 Mai Đăng Khoa Nam 04/06/2014

18 Trần Huy Anh Khôi Nam 05/04/2014 Bình Dương Tân Định

19 Phạm Ngọc Linh Nữ 09/12/2014 An Giang Định Phước

20 Đặng Thành Lộc Nam 29/03/2014 Bạc Liêu Tân Định

21 Hoàng Ngọc Trà My Nữ 10/08/2014 Bình Dương Tân Định

22 Trần Thị Ti Na Nữ 18/12/2014 Định Phước

23 Vũ Hoàng Bảo Ngọc Nữ 15/01/2014 Đồng Nai Định Phước

24 Nguyễn Tuấn Nguyên Nam 01/03/2012 Bình Dương Tân Định

25 Nguyễn Trọng Nguyễn Nam 21/12/2013 Cà Mau Tân Định

26 Nguyễn Thị Trúc Nhã Nữ 07/11/2014 Bình Dương Tân Định

27 Đoàn Lê Thảo Nhi Nữ 08/03/2014 Quảng Nam Tân Định

28 Nguyễn Quỳnh Ái Như Nữ 16/07/2014 Bình Dương Tân Định

29 Nguyễn Thị Nhung Nữ 28/09/2014 Tp. Hồ Chí Minh Định Phước

30 Trần Nguyễn Phúc Nam 20/6/2014 Bình Dương Định Phước

31 Nguyễn Trọng Quốc Nam 18/12/2014 Định Phước

32 Hoàng Minh Tâm Nam 22/01/2014 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương Định Phước

33 Trần Hoàng Thái Nam 05/02/2014 An Giang Định Phước

34 Trịnh Gia Thành Nam 20/07/2014 Định Phước

35 Đỗ Nguyễn Quốc Thiện Nam 20/02/2014 Bình Dương Tân Định

36 Nguyễn Phú Thiện Nam 30/11/2014 Bình Dương Định Phước

37 Nguyễn Thanh Thúy Nữ 06/11/2014 Bình Dương Tân Định

38 Trần Thị Mai Trang Nữ 09/11/2014 Bình Dương Định Phước

39 Trịnh Thị Huyền Trang Nữ 02/10/2014 Bình phước Định Phước

40 Nguyễn Trương Bảo Trí Nam 03/12/2014 Bình Dương Tân Định

41 Phan Thạch Gia Tường Nam 01/03/2014 Vĩnh Long Tân Định

42 Trần Quốc Vang Nam 14/04/2014 Bệnh viện quân đoàn 4 Khác Sinh đôi

43 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY Nữ 05/05/2014 Bình Dương TH Định Phước

44 Trần Thảo Vy Nữ 02/02/2014 Bình Dương Định Phước

45 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 20/03/2014 Tây Ninh Tân Định

Danh sách này có: 45 học sinh./.

Trong đó: Nam: 23

Nữ: 22

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH TẠM THỜI HỌC SINH

LỚP: 6A8

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ và tên

Hòa Lợi, ngày … tháng … năm 2025



UBND PHƯỜNG HÒA LỢI

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ

13/08/2025

STT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Trường TH Ghi chú

1 Lê Thị Trâm Anh Nữ 05/05/2014 Bình Dương Tân Định

2 Nguyễn Hoàng Anh Nam 19/01/2013 Bệnh viện nhân dân Gia Định Định Phước

3 PHẠM THỊ TRÂM ANH Nữ 20/07/2014 Bình Dương TH Định Phước

4 Nguyễn Lý Cường Nam 28/04/2013 Bình Dương Định Phước

5 Phan Ngọc Linh Đan Nữ 15/03/2014 Bình Dương Tân Định

6 Lê Nguyễn Thành Đạt Nam 27/04/2014 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG Tân Định

7 Lê Văn Đức Nam 12/01/2014 Bình Dương Khác

8 Phan Thị Thùy Dương Nữ 09/12/2014 Bình Dương Tân Định

9 Phạm Khánh Duy Nam 16/01/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Tân Định

10 Nguyễn Thị Diễm Hằng Nữ 27/11/2014 Định Phước

11 Nguyễn Trung Hậu Nam 24/04/2014 Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hải Định Phước

12 Trần Huy Hoàng Nam 07/02/2014 To2 kp4 phường tân định bến cát bình dương Tân Định

13 Nguyễn Ngọc Kim Huệ Nữ 20/05/2014 Bình Dương Tân Định

14 Lê Nhựt Huy Nam 24/11/2014 Trung Tâm y tế thành phố long xuyên Tân Định

15 Phạm Thị Kim Huyền Nữ 24/5/2014 Bình Dương NTB

16 Lồng Mành Hỷ Nam 15/09/2014 Bình Thuận Định Phước

17 Nguyễn Minh Khôi Nam 05/03/2013 Cà Mau Định Phước

18 Hoàng La Gia Kiệt Nam 31/03/2014 Lâm Đồng Tân Định

19 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 06/01/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

20 Lê Thị Phương Kiều Nữ 14/08/2014 Định Phước

21 Lê Khánh Linh Nữ 30/08/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

22 Nguyễn Phương Linh Nữ 23/04/2014 Bình Dương Tân Định

23 Lê Hoài Mạnh Nam 20/05/2014 Tân Định

24 Phạm Thị Ngọc Ngân Nữ 27/11/2014 Bình Dương Tân Định

25 Lê Gia Nghĩa Nữ 13/02/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Tân Định

26 Lê Bảo Ngọc Nữ 08/12/2014 Bình Dương Khác

27 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 27/06/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Tân Định

28 Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi Nữ 05/10/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Định Phước

29 Trần Ngọc Ánh Như Nữ 04/11/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Tân Định

30 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc Nam 18/02/2014 Hưng Yên Khác

31 Nguyễn Ngọc Minh Quân Nam 09/05/2014 Bình Dương Định Phước

32 Nguyễn Văn Tâm Nam 13/10/2014 Bình Định Định Phước

33 Nguyễn Trần Hữu Thành Nam 14/03/2014 Bình Dương Tân Định

34 Võ Ngọc Thảo Nữ 27/12/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

35 Lê Quang Thiện Nam 01/11/2014 Cần Thơ Định Phước

36 Lê Cẩm Tiên Nữ 20/06/2014 Cà Mau Tân Định

37 Lê Thiện Tiến Nam 17/04/2014 Thanh Hóa Định Phước

38 Nguyễn Tiến Nam 11/10/2014 Thành Phố Hồ Chí Minh Tân Định

39 Nguyễn Hoàng Tiến Nam 13/05/2014 Long An Tân Định

40 Huỳnh Ngọc Trâm Nữ 06/04/2014 TP Hồ Chí Minh Định Phước

41 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 13/05/2014 Đồng Tháp Định Phước

42 Nguyễn Quang Vinh Nam 30/01/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Tân Định

43 Trịnh Hoàng Vũ Nam 30/10/2014 Bình Dương Khác

44 Lê Nhật Vy Nữ 11/03/2014 Hà Nội Định Phước

45 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 12/08/2014 Bệnh viện đa khoa tĩnh an giang Định Phước

Danh sách này có: 45 học sinh./.

Trong đó: Nam: 23

Nữ: 22

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH TẠM THỜI HỌC SINH

LỚP: 6A9

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ và tên

Hòa Lợi, ngày … tháng … năm 2025



UBND PHƯỜNG HÒA LỢI

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ

13/08/2025

STT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Trường TH Ghi chú

1 Đinh Thuận An Nam 28/07/2014 Bình Dương Tân Định

2 Trần Đình Thái An Nam 24/06/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Định Phước

3 Lê Nguyễn Trâm Anh Nữ 28/09/2014 Định Phước

4 Nguyễn Gia Bảo Nam 29/05/2013 An Giang Định Phước

5 Nguyễn Trần Gia Bảo Nam 05/12/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Tân Định

6 Quách Phạm Thái Bảo Nam 27/11/2014 Bình Dương Tân Định

7 Võ Duy Vũ Bảo Nam 29/07/2014 Bình Dương Định Phước

8 Cao Thị An Bình Nữ 15/01/2014 Bình Dương Tân Định

9 Nguyễn Thành Đạt Nam 08/09/2014 Bình Dương Định Phước

10 Lâm Duy Đức Nam 12/06/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Định Phước

11 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 04/01/2014 Gia Lai Khác

12 Nguyễn Gia Hân Nữ 06/12/2014 Bình Định Định Phước

13 Phạm Khánh Hân Nữ 25/03/2014 Bình Dương Tân Định

14 Lê Trọng Hiếu Nam 30/03/2014 Bình Dương Định Phước

15 Nguyễn Bảo Huy Nam 19/01/2014 Thanh Hóa Tân Định

16 Đặng Hoàng Khang Nam 02/02/2014 Bình Phước Tân Định

17 Nguyễn Hiểu Khang Nam 25/06/2014 An Giang Tân Định

18 Nguyễn Ngọc Thiên Kim Nữ 18/06/2014 Bình Dương Tân Định

19 Nguyễn Thị Thiên Kim Nữ 05/11/2014 An Giang Định Phước

20 Huỳnh Thùy Lâm Nữ 26/02/2014 Bình Dương Tân Định

21 Lê Trường Lâm Nam 17/08/2014 Trung tâm y tế huyện đơn dương Định Phước

22 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 21/07/2014 Bình Dương Định Phước

23 Lê Hoàng Long Nam 15/06/2014 Bình Dương Định Phước

24 Trần Bảo Nam Nam 19/10/2014 Bình Định Tân Định

25 Nguyễn Thị Tuyết Ngân Nữ 01/07/2014 Bình Dương Định Phước

26 Trịnh Thị Bảo Ngọc Nữ 22/05/2014 Tổ 14 Định Phước

27 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 06/03/2014 Bệnh viện phụ sản nhi bình dương Định Phước

28 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 22/10/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Định Phước

29 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 12/06/2014 Bình Dương Tân Định

30 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 01/10/2014 An Giang Định Phước

31 Lê Văn Thái Nam 26/03/2012 Định Phước

32 Huỳnh Minh Thông Nam 04/11/2014 Tân Định

33 Nguyễn Phạm Anh Thư Nữ 01/07/2014 Bình Dương Định Phước

34 Huỳnh Kim Thương Nữ 27/10/2014 Tân Định

35 Nguyễn Thị Ngọc Tiền Nữ 12/03/2014 Bình Dương Định Phước

36 Vy Văn Tình Nam 16/03/2014 Bình Dương Định Phước

37 Trần Minh Trọng Nam 16/10/2014 Bình Dương Định Phước

38 Nguyễn Phạm Tuân Nam 02/01/2014 TP Hồ Chí Minh Khác

39 Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 13/01/2014 Đồng Tháp Định Phước

40 Lý Quốc Vinh Nam 05/05/2014 Trà Vinh Định Phước

41 Hoàng Yến Vy Nữ 31/03/2014 Khác

42 LÊ NHẬT VY Nữ 11/03/2014 Hà Nội TH Định Phước

43 Trần Thị Như Ý Nữ 19/11/2014 Tân Định

44 Phan Thị Bảo Yến Nữ 08/07/2014 Đồng Tháp Tân Định

45 Trần Văn Phúc Nam 09/12/2013 Hậu Giang Học lại

Danh sách này có: 45 học sinh./.

Trong đó: Nam: 23

Nữ: 22

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH TẠM THỜI HỌC SINH

LỚP: 6A10

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ và tên

Hòa Lợi, ngày … tháng … năm 2025



UBND PHƯỜNG HÒA LỢI

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ

13/08/2025

STT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Trường TH Ghi chú

1 Nguyễn Phúc Thiên An Nữ 14/12/2014 Bình Dương Định Phước

2 Phạm Nguyễn Bảo An Nữ 20/04/2014 BVĐK Tỉnh Bình Dương Khác

3 Trần Phước An Nam 14/07/2014 Bình Dương Tân Định

4 Nguyễn Xuân Bắc Nam 08/07/2014 Bình Dương Hòa Lợi

5 Phạm Trần Minh Bảo Nam 12/03/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

6 Trần Vương Chí Bảo Nam 10/05/2014 Bình Dương Định Phước

7 Đặng Việt Dũng Nam 26/01/2014 Hòa Lợi

8 ĐINH NGỌC ÁNH DƯƠNG Nữ 10/11/2014 Bình Dương TH Định Phước

9 Trịnh Văn Đức Duy Nam 05/01/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Định Phước

10 Nguyễn Hoàng Gia Nam 18/11/2014 Bình Dương Tân Định

11 Dương Khả Hân Nữ 11/08/2014 Bình Dương Định Phước

12 Phạm Gia Hân Nữ 04/05/2014 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Y Tâm Giao Bệnh Viện Phụ Sản Nhi Bình Dương Tân Định

13 Trần Gia Hân Nữ 07/08/2014 Tỉnh Binh Dương Định Phước

14 Trần Minh Hoàng Nam 01/12/2013 Định Phước

15 Nguyễn Tuấn Khải Nam 03/09/2014 Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương Định Phước

16 Lê Bảo Khang Nam 22/12/2013 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Tân Định

17 Trần Trí Khang Nam 09/01/2014 Trà Vinh Khác

18 Thạch Văn Khánh Nam 16/03/2013 Đồng Tháp Định Phước

19 Nguyễn Đăng Khoa Nam 24/12/2014 Bình Dương Tân Định

20 Trần Anh Khoa Nam 09/03/2014 Bình Dương Tân Định

21 Trần Đăng Khôi Nam 24/10/2014 Hà Tĩnh Định Phước

22 Nguyễn Ngọc Hà Lê Nữ 20/11/2014 Bình Dương Tân Định

23 Lê Thị Phương Linh Nữ 19/06/2014 Bệnh Viện Đa Khoa Bến Cát Bình Dương Định Phước

24 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 02/03/2014 Bình Dương Tân Định

25 Nguyễn Kim Long Nam 25/10/2014 Bình Dương Tân Định

26 Huỳnh Thị Tuyết Mai Nữ 21/02/2014 An Giang Định Phước

27 Nguyễn Trọng Nam Nam 17/05/2014 bvdk Tỉnh Khác

28 Lê Thị Bảo Ngân Nữ 28/03/2013 Đồng Tháp Tân Định

29 Lê Trần Kim Ngân Nữ 18/01/2014 Tân Định

30 Vũ Anh Nghĩa Nam 01/06/2013 Bệnh Viện Phụ Sản Nhi Bình Dương Định Phước

31 Nguyễn Ngọc Nguyên Nữ 09/10/2014 Bệnh viện phú Tân Định Phước

32 Thái Bảo Nguyên Nam 25/06/2014 Bình Dương Tân Định

33 Lê Hoàng Oanh Nữ 22/03/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Thới Hòa

34 Lê Quang Phát Nam 05/10/2014 Tân Định

35 Nguyễn Huỳnh Như Phụng Nữ 15/03/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Tân Định

36 Nguyễn Ngọc Minh Phương Nữ 16/09/2014 Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương Định Phước

37 Tiêu Gia Quý Nam 10/07/2014 Bình Dương Định Phước

38 Ngô Ái Quyên Nữ 24/05/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Định Phước

39 Nguyễn Hà Thư Nữ 23/10/2014 Định Phước

40 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 14/10/2014 Sóc Trăng Tân Định

41 Nguyễn Minh Thuận Nam 12/08/2014 Bạc Liêu Tân Định

42 Đỗ Duy Tính Nam 19/09/2014 Bệnh Viện Hùng Vương Tân Định

43 Trần Hoàng Bảo Trân Nữ 22/07/2014 Trà Vinh Tân Định

44 Nguyễn Hoàng Thảo Vi Nữ 09/05/2014 Bệnh viện Mỹ Phước - Bình Dương Định Phước

45 Phan Ngọc Phương Vy Nữ 09/11/2013 Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Bình Dương Tân Định

46 Hà Nguyễn Tiến Phát Nam 05/04/2014 Bình Dương Khác

Danh sách này có: 46 học sinh./.

Trong đó: Nam: 24

Nữ: 22

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH TẠM THỜI HỌC SINH

LỚP: 6A11

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ và tên

Hòa Lợi, ngày … tháng … năm 2025



UBND PHƯỜNG HÒA LỢI

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ

13/08/2025

STT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Trường TH Ghi chú

1 Nguyễn Trần Khánh An Nữ 18/12/2014 Bình Dương Tân Định

2 Huỳnh Duy Bảo Nam 01/03/2014 Bệnh viện đa khoa Hóc Môn Định Phước

3 Lương Bảo Châu Nữ 17/09/2014 Hồ Chí Minh Tân Định

4 Đào Thành Đại Nam 22/04/2014 Định Phước

5 Vi Hải Đăng Nam 03/01/2014 Bình Dương Định Phước

6 Lương Hoàng Dưỡng Nam 12/05/2013 Bình Phước Tân Định

7 Hồ Trọng Duy Nam 27/03/2014 Bình Dương Khác

8 Nguyễn Hoàng Hải Nam 16/03/2014 Bình Dương Định Phước

9 Kiều Ngọc Hân Nữ 25/02/2014 An Giang Tân Định

10 Phan Thị Mỹ Hạnh Nữ 03/04/2014 An Giang Định Phước

11 Lê Nhựt Khang Nam 08/07/2014 Bình Dương Định Phước

12 Đỗ Trọng Khanh Nam 09/03/2014 Bình Dương Định Phước

13 Hồ Văn Quốc Khánh Nam 15/11/2014 Cần Thơ Tân Định

14 Nguyễn Bảo Khánh Nữ 15/05/2014 Lâm Đồng Tân Định

15 Bùi Trần Duy Khoa Nam 14/07/2014 Bình Dương Định Phước

16 Nguyễn Văn Kiệt Nam 01/06/2014 Bình Dương Tân Định

17 Nguyễn Hoàng Lợi Nam 30/03/2014 Kiên Giang Tân Định

18 Nguyễn Thanh Long Nam 10/10/2011 Bình Dương Định Phước

19 Trần Thị Khánh Ly Nữ 26/04/2014 Nghệ An Định Phước

20 Võ Trần Trúc Ly Nữ 12/01/2014 Bện Viện Đa Khoa Bình Dương Tân Định

21 Nguyễn Trần Gia Mỹ Nữ 08/08/2012 Bạc Liêu Định Phước

22 Trần Hải Nam Nam 28/07/2014 Bình Dương Tân Định

23 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 29/11/2014 Tân Định

24 Nguyễn Thanh Ngọc Nữ 28/02/2014 Bình Dương Tân Định

25 Nguyễn Hữu Nhân Nam 26/09/2014 Bình Phước Tân Định

26 Nguyễn Nhật Nam 10/05/2014 Bà Rịa - Vũng Tàu Tân Định

27 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 26/06/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Định Phước

28 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 19/09/2014 Bình Dương Định Phước

29 Lê Trường Phát Nam 16/09/2014 Ninh Thuận Tân Định

30 Nguyễn Đức Quy Nam 07/02/2014 Hậu Giang Khác

31 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 04/07/2014 An Giang Định Phước

32 Nguyễn Ngọc Thắng Nam 21/10/2014 Bình Dương Tân Định

33 Danh Gia Thành Nam 18/09/2014 Bình Dương Định Phước

34 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 27/10/2014 Nghệ An Tân Định

35 Thạch Thị Thu Thảo Nữ 02/04/2014 Trà Vinh Định Phước

36 Thái Quốc Thịnh Nam 15/07/2014 Bệnh viện Phụ sản nhi Bình Dương Định Phước

37 Nguyễn Thanh Thư Nữ 13/02/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

38 Trần Thị Thanh Thư Nữ 17/09/2014 Bình Dương Tân Định

39 NGUYỄN NGỌC ANH THY Nữ 10/12/2014 Bình Dương TH Định Phước

40 Mã Trương Quỳnh Trâm Nữ 28/11/2014 Bình Dương Tân Định

41 Lê Bảo Trân Nữ 24/11/2014 Bình Dương Tân Định

42 Nguyễn Lê Bảo Trân Nữ 24/08/2014 Bình Dương Tân Định

43 Huỳnh Minh Trí Nam 11/08/2014 Bệnh viện phụ sản Bình Dương Tân Định

44 Trần Anh Tuấn Nam 26/10/2014 Bình Dương Định Phước

45 BÙI PHẠM HOÀNG VY Nữ 13/02/2014 Bình Dương TH Tân Định

46 Mai Nhật An Nữ 15/12/2013 Hậu Giang Hòa Lợi

Danh sách này có: 46 học sinh./.

Trong đó: Nam: 23

Nữ: 23

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH TẠM THỜI HỌC SINH

LỚP: 6A12

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ và tên

Hòa Lợi, ngày … tháng … năm 2025



UBND PHƯỜNG HÒA LỢI

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ

13/08/2025

STT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Trường TH Ghi chú

1 Nguyễn Khánh An Nữ 12/03/2014 Bình Dương TH Định Phước

2 Lê Ngọc Quỳnh Anh Nữ 22/12/2014 Bình Dương TH Định Phước

3 Nguyễn Trần Phương Anh Nữ 31/07/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Tân Định

4 Phạm Tấn Anh Nam 18/12/2014 Quảng Ngãi TH Định Phước

5 Hoàng Hải Đăng Nam 15/6/2014 Bình Dương TH Tân Định

6 Võ Ngọc Khánh Đoan Nữ 26/04/2014 Bình Dương TH Tân Định

7 Đỗ Hoàng Gia Hân Nữ 02/04/2014 Đắk Lắk TH Tân Định

8 Trần Thanh Hoàng Nam 23/06/2014 Bình Dương TH Tân Định

9 Lê Hoàng Thiên Hưng Nam 30/10/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Hòa Phú

10 Thái Hoàng Minh Huy Nam 02/06/2014 Bình Dương TH Định Phước

11 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt Nam 01/11/2014 Phú Yên TH Tân Định

12 Trần Huy Tuấn Kiệt Nam 08/04/2014 Quảng Bình TH Tân Định

13 Phạm Lê Mỹ Kim Nữ 28/02/2014 Bình Dương TH Tân Định

14 Lê An Khả Lam Nữ 01/12/2014 Bình Dương TH Tân Định

15 Cao Lê Thùy Lâm Nữ 13/06/2014 Đồng Nai TH Tân Định

16 Phí Phùng Ngọc Lan Nữ 24/05/2014 Bình Dương TH Định Phước

17 Dương Hoàng Trúc Linh Nữ 13/03/2014 Gia Lai TH Tân Định

18 Nguyễn Hà Linh Nữ 14/05/2014 Bình Dương TH Tân Định

19 Tô Nguyễn Khánh Linh Nữ 08/03/2014 Khánh Hòa TH Tân Định

20 Nguyễn Quang Minh Nam 13/11/2014 Bình Dương TH Tân Định

21 Lê Phương Hà My Nữ 16/02/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Tân Định

22 Lê Thị Hà My Nữ 13/10/2014 Thanh Hóa TH Tân Định

23 Nguyễn Trà My Nữ 10/08/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Tân Định

24 Trần Thị Thảo My Nữ 18/08/2014 Bình Dương TH Tân Định

25 Trương Hà My Nữ 05/04/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Tân Định

26 Nguyễn Trần Nhật Nam Nam 12/05/2014 Bình Dương TH Hòa Lợi

27 Đỗ Phạm Thanh Ngân Nữ 23/06/2014 Bình Dương TH Tân Định

28 Chu Văn Nghị Nam 08/07/2014 Bình Dương TH Tân Định

29 Trần Lê Bích Ngọc Nữ 02/11/2014 Nghệ An TH Định Phước

30 Trần Thị Phương Nhi Nữ 22/01/2014 Bình Dương TH Tân Định

31 Đỗ Thảo Nhiên Nữ 11/08/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Tân Định

32 Đào Đăng Quang Nam 13/02/2014 Nghệ An TH Tân Định

33 Nguyễn Nhã Quyên Nữ 21/06/2014 Cà Mau TH Tân Định

34 Trần Ngọc Minh Thư Nữ 28/01/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Phước

35 Võ Nguyễn Minh Thư Nữ 16/05/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Định Phước

36 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm Nữ 12/04/2014 Bình Dương TH Định Phước

37 Lê Đặng Bảo Trân Nữ 19/09/2014 Bình Dương TH Tân Định

38 Võ Đại Hoàng Triều Nam 24/11/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Tân Định

39 Võ Đại Thiên Triều Nam 24/11/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Tân Định

40 Trần Quốc Tuấn Nam 08/04/2014 Nam Định TH Tân Định

41 Nguyễn Trương Thảo Uyên Nữ 04/12/2014 Tp. Hồ Chí Minh TH Tân Định

Danh sách này có: 41 học sinh./.

Trong đó: Nam: 14

Nữ: 27

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH TẠM THỜI HỌC SINH

LỚP: 6A13

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ và tên

Hòa Lợi, ngày … tháng … năm 2025



UBND PHƯỜNG HÒA LỢI

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ

13/08/2025

STT
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Trường TH Ghi chú

1 Võ Khánh An Nam 29/01/2014 Bv đa khoa tỉnh  Bình Dương Tân Định

2 Võ Trần Hoài An Nữ 25/07/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

3 Võ Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 28/02/2014 Bình Dương Tân Định

4 Võ Trúc Anh Nữ 22/10/2014 Bình Dương Định Phước

5 Quách Phương Chi Nữ 26/11/2014 Bình Dương Định Phước

6 TRẦN QUỲNH CHI Nữ 05/03/2014 Đắk Nông TH Tân Định

7 Trần Thái Đức Nam 21/03/2014 BV Từ Dũ Định Phước

8 Nguyễn Trí Dũng Nam 18/02/2013 Bình Dương Chuyển đến

9 Nguyễn Phúc Hậu Nam 20/11/2014 Bình Dương Tân Định

10 Đồng An Hiền Nữ 17/09/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương Định Phước

11 Phạm Đăng Khoa Nam 10/02/2014 Bình Định Tân Định

12 Hoàng Bảo Lâm Nam 06/07/2013 Bệnh viện từ dũ Định Phước Sinh đôi

13 Hoàng Gia Lâm Nam 06/07/2013 Bệnh viện từ dũ Định Phước Sinh đôi

14 Hoàng Văn Long Nam 14/06/2014 Bình Dương Tân Định

15 Nguyễn Hoàng Long Nam 02/01/2014 Bình Dương Tân Định

16 Trần Lê Tuệ Mẫn Nữ 07/11/2014 Đắk Lắk Tân Định

17 Nguyễn Hàm My Nữ 22/06/2014

18 Nguyễn Ngọc Diễm My Nữ 08/08/2014 Bình Dương Khác

19 Trần Lê Hoàng Nam Nam 17/05/2014 An Giang Định Phước

20 Nguyễn Kim Ngân Nữ 21/08/2014 An Giang Thới Hòa

21 Trương Thị Kim Ngân Nữ 26/08/2014 Tây Ninh Định Phước

22 Nguyễn Quốc Nhàn Nam 21/05/2014 Bình Dương Tân Định

23 Cao Đặng Hoàng Yến Nhi Nữ 06/01/2014 Định Phước

24 Nguyễn Khoa Bảo Như Nữ 24/02/2014 Thới Hòa

25 Hoàng Thuận Phong Nam 22/05/2014 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai Định Phước

26 Nguyễn Anh Phong Nam 07/12/2014 Định Phước

27 Ngô Quang Phú Nam 15/05/2014 Nghệ An Định Phước

28 Lưu Nguyễn Gia Phúc Nam 20/04/2014 Tỉnh Bình Dương Định Phước

29 Nguyễn Bùi Quang Phúc Nam 15/10/2014 Bệnh viện Từ Dũ Định Phước

30 Phùng Trọng Phúc Nam 14/05/2014 Đồng Nai Tân Định

31 Đồng Ngọc Quỳnh Nữ 30/07/2014 Bạc Liêu Định Phước

32 LÊ NHƯ QUỲNH Nữ 14/08/2014 Đắk Nông TH Hòa Lợi

33 Lê Quang Thái Nam 23/03/2014 Tỉnh Quảng Trị Định Phước

34 Trần Hoàng Thái Nam 23/03/2014 Bạc Liêu Định Phước

35 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 01/04/2014 Bệnh viện đa khoa khánh tâm Định Phước

36 Đặng Minh Thiện Nam 18/10/2014 Bình Dương Tân Định

37 Lý Ngọc Hồng Thy Nữ 27/05/2012 Cà Mau Tân Định

38 Đặng Cẩm Tiên Nữ 06/02/2014 Bệnh viện đa khoa trung ương thành phố Cần Thơ Định Phước

39 Điểu Phước Tín Nam 28/07/2014 Bình Phước Tân Định

40 Huỳnh Chí Tính Nam 12/04/2014 Bệnh viện đa khoa Giá Rai Định Phước

41 Nguyễn Thị Đoan Trang Nữ 22/06/2014 Bình Dương Tân Định

42 Nguyễn Ngọc Trinh Nữ 20/10/2014 Định Phước

43 Lê Nguyễn Thanh Tú Nam 31/12/2014 Bình Dương Định Phước

44 Nguyễn Hoàng Tuấn Tú Nam 02/08/2014 Bình Dương Định Phước

45 Trần Lê Thảo Vy Nữ 11/07/2014 Bình Dương Định Phước

46 Nguyễn Võ Quốc Cường Nam 25/10/2014 Bình Dương Tân Định

Danh sách này có: 46 học sinh./.

Trong đó: Nam: 25

Nữ: 21

HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH TẠM THỜI HỌC SINH

LỚP: 6A14

NĂM HỌC: 2025 - 2026

Họ và tên

Hòa Lợi, ngày … tháng … năm 2025


